
STT MSSV Họ Tên N. Sinh Nơi sinh phòng NGHE ĐỌC CCCD

T43001 2101661 Ngô Huỳnh Anh 20/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 470 092303006189

T43002 2100829 Nguyễn Khánh Duy 27/03/1998 Vĩnh Long Phòng Máy 01 235 086098004464

T43003 HTTT2211009 Phạm Chí Đạt 28/09/2004 Trà Vinh Phòng Máy 01 235 086204000897

T43004 2100531 Trần Đặng Minh Đức 10/12/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 01 310 094202008078

T43005 2100716 Thiều Quang Huy Hoàng 02/06/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 245 092203008948

T43006 2100755 Phạm Khánh Hưng 23/09/2003 An Giang Phòng Máy 01 310 089203018654

T43007 2100639 Lý Anh Kiệt 18/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 385 092203002406

T43008 2000639 Đỗ Minh Khải 11/09/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01 285 092202001254

T43009 CNDD2211013 Trần Đăng Khang 10/04/2004 Cà Mau Phòng Máy 01 305 096204012548

T43010 2001145 Hồ Duy Khanh 19/12/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01 300 092202002488

T43011 2100953 Trần Minh Khoa 09/03/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01 260 094203012706

T43012 2101360 Nguyễn Anh Khôi 10/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 230 092203002953

T43013 2101225 Trần Phúc Lâm 01/05/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 01 290 087203002914

T43014 CNCD2211014 Đỗ Tấn Lộc 23/03/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01 245 094204001960

T43015 2101256 Trần Thanh Mừng 10/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 240 093203010917

T43016 1900151 Dương Duy Ninh 05/06/2001 Đồng Tháp Phòng Máy 01 250 087201015799

T43017 2100422 Nguyễn Thảo Ngân 15/09/2003 Cà Mau Phòng Máy 01 270 096303000816

T43018 2100247 Trần Huỳnh Ngọc 09/02/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01 330 092302004919

T43019 2000818 Ngô Trọng Nhân 10/10/2002 Cần Thơ Phòng Máy 01 380 092202005369

T43020 CNSH2211020 Nguyễn Yến Nhi 20/09/2004 Hậu Giang Phòng Máy 01 250 093304008942

T43021 2100034 Mai Đỗ Minh Nhựt 02/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 360 092203003280

T43022 1900314 Trần Tấn Tài 09/09/2001 Cà Mau Phòng Máy 01 245 096201006428

T43023 2100333 Phan Nhựt Tân 24/07/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 01 240 086203001056

T43024 CNSH2211003 Lê Nguyễn Quốc Thái 23/06/2004 Hậu Giang Phòng Máy 01 225 093204005247

T43025 CNDT2211001 Trần Phước Thịnh 31/07/2004 Cà Mau Phòng Máy 01 275 095204003314

T43026 2001264 Nguyễn Chí Thuận 01/06/2002 An Giang Phòng Máy 01 225 089202001058

T43027 KHMT2211056 Trần Thị Thúy Trân 19/10/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01 385 092304003704

T43028 2100643 Nguyễn Văn Trọng 20/09/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 240 094203007708

T43029 CNDD2211056 Huỳnh Phi Trường 22/11/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 01 350 094204006458

DANH SÁCH DỰ THI TOEIC CTUT KHÓA 43

Ngày thi: 17/5/2026  (Buổi TỐI có mặt tại phòng thi lúc 18h00)


